
1. Đối tượng: CKI_CH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 06/02/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02241052 BÙI ĐĂNG CƯƠNG UT CH33 301A 09h30

2 02240180 BÙI XUÂN KIÊN UT CH33 301A 09h30

3 02240342 CẤN VĂN PHÚC UT CH33 301A 09h30

4 02240860 ĐỖ PHƯƠNG THẢO UT CH33 301A 09h30

5 02240590 ĐOÀN ĐỨC KHÁNH UT CH33 301A 09h30

6 04241404 HOÀNG DẠ CHÂU UT CKI29 301A 09h30

7 04240898 HOÀNG VĂN TIỆP UT CKI29 301A 09h30

8 04241574 HỒNG THỊ CHÂM UT CKI29 301A 09h30

9 02240811 LÊ MINH NGỌC UT CH33 301A 09h30

10 02240686 LÊ NHẬT NAM UT CH33 301A 09h30

11 04241173 LÊ THÀNH CHUNG UT CKI29 301A 09h30

12 04241773 LÊ THỊ THANH DUNG UT CKI29 301A 09h30

13 04240234 LÊ THỊ VÂN ANH UT CKI29 301A 09h30

14 04240302 LÊ THỊ VÂN ANH UT CKI29 301A 09h30

15 04241381 LÒ THỊ TRANG UT CKI29 301A 09h30

16 04241217 LƯU DUY KHÁNH UT CKI29 301A 09h30

17 04242018 LƯU HƯƠNG LY UT CKI29 301A 09h30

18 04240605 NGÔ THANH CƯỜNG UT CKI29 301A 09h30

19 02240960 NGÔ THỊ AN UT CH33 301A 09h30

20 04240382 NGUYỄN ĐỨC TRUNG UT CKI29 301A 09h30

21 02240071 NGUYỄN ĐỨC VIỆT UT CH33 301A 09h30

22 04241846 NGUYỄN HOÀNG UYÊN UT CKI29 301A 09h30

23 02240610 NGUYỄN HỮU TRÍ UT CH33 301A 09h30

24 02240040 NGUYỄN MAI ANH UT CH33 301A 09h30

25 04241612 NGUYỄN MINH NGỌC UT CKI29 301A 09h30

26 04241106 NGUYỄN MINH TRANG UT CKI29 301A 09h30

27 04240463 NGUYỄN THẢO LINH UT CKI29 301A 09h30

28 04241791 NGUYỄN THỊ KIM OANH UT CKI29 301A 09h30

29 04240384 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH UT CKI29 301A 09h30

30 04240725 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO UT CKI29 301A 09h30

31 04240768 NGUYỄN THỊ SEN UT CKI29 301A 09h30

32 04240473 NGUYỄN THỊ TÂM UT CKI29 301A 09h30

33 02240205 NGUYỄN THỊ THU HIỀN UT CH33 301A 09h30

34 04241682 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN UT CKI29 301A 09h30

35 02240556 PHẠM HOÀI PHƯƠNG UT CH33 301A 09h30

36 04241557 PHẠM XUÂN MẠNH UT CKI29 301A 09h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Chăm sóc giảm nhẹ

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02240776 PHAN THỊ DIỆU LINH UT CH33 301A 09h30

38 02240064 TRẦN QUỐC TRƯỞNG UT CH33 301A 09h30

39 04241529 TRẦN THỊ NGOAN UT CKI29 301A 09h30

40 04240478 TRẦN THỊ THU HÀ UT CKI29 301A 09h30

41 02241007 TRỊNH HUY PHƯƠNG UT CH33 301A 09h30

42 02240820 VŨ THANH TÙNG UT CH33 301A 09h30

43 04240609 BÙI XUÂN HƯNG UT CKI29 304A 09h30

44 04240024 CAO THỊ HẰNG UT CKI29 304A 09h30

45 04240421 ĐINH THỊ NHÀN UT CKI29 304A 09h30

46 04240263 HÀ ĐÌNH HUY UT CKI29 304A 09h30

47 04240235 HÀ THỊ THẢO UT CKI29 304A 09h30

48 02240806 HOÀNG THỊ HIÊN UT CH33 304A 09h30

49 04241527 HOÀNG THỊ HOA UT CKI29 304A 09h30

50 04241214 LÊ ĐỨC TRƯỜNG PHƯỚC UT CKI29 304A 09h30

51 04240284 LÊ THỊ LAN HƯƠNG UT CKI29 304A 09h30

52 04241886 LÊ THỊ THANH NHỊ UT CKI29 304A 09h30

53 04240899 LƯƠNG THỊ HÒA UT CKI29 304A 09h30

54 04241298 LƯU ĐỨC MẠNH UT CKI29 304A 09h30

55 04240394 NGUYỄN HOÀNG HIỆP UT CKI29 304A 09h30

56 02240356 NGUYỄN HUY NGHIỆM UT CH33 304A 09h30

57 02240083 NGUYỄN MINH NHẬT UT CH33 304A 09h30

58 04240611 NGUYỄN TẤT THÀNH UT CKI29 304A 09h30

59 02240672 NGUYỄN THỊ NGÂN UT CH33 304A 09h30

60 02240679 NGUYỄN THỊ NGỌC UT CH33 304A 09h30

61 04240381 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH UT CKI29 304A 09h30

62 04240726 NGUYỄN THỊ THU TRANG UT CKI29 304A 09h30

63 04241817 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG UT CKI29 304A 09h30

64 04241957 NGUYỄN THỊ TRANG UT CKI29 304A 09h30

65 04240023 NGUYỄN TIẾN ĐỘ UT CKI29 304A 09h30

66 02240813 NGUYỄN TRỌNG NGÀ UT CH33 304A 09h30

67 04240706 NÔNG THỊ HỒNG ÁNH UT CKI29 304A 09h30

68 02240594 PHẠM QUANG HUY UT CH33 304A 09h30

69 04240843 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG UT CKI29 304A 09h30

70 04241993 PHẠM XUÂN ÁNH UT CKI29 304A 09h30

71 02240507 TRẦN HẢI NAM UT CH33 304A 09h30

72 04241431 TRẦN QUỐC VIỆT UT CKI29 304A 09h30
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73 02240904 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO UT CH33 304A 09h30

74 04241841 TRẦN THỊ THU HIỀN UT CKI29 304A 09h30

75 04242024 VĂN HOÀNG SƠN UT CKI29 304A 09h30

76 02241162 VŨ NGỌC DƯƠNG UT CH33 304A 09h30
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